DANH SÁCH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ HOẠT ĐỘNG 

ĐỘC LẬP CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG, NGÀNH, CÁC TỈNH, THÀNH 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

	TT
	Họ và tên/ Bút danh
	Thẻ Nhà báo
	Cơ quan báo chí
	Điện thoại/ Email
	Địa chỉ liên hệ

	I. Cơ quan đại diện, văn phòng đại diện đủ điều kiện hoạt động theo Luật Báo chí năm 2016



	1
	Nguyễn Văn Lý


	IBT01078 cấp ngày 01/01/2016 có giá trị đến ngày 31/12/2020 
	Cơ quan thường trú TTXVN tại Quảng Trị
	0945987048

Nguyenly04@gmail.com
	240 Hàm Nghi, Đông Hà, Quảng Trị

	2
	Hồ Chiến

(Bút danh: Hồ Chiến)


	PTO1068 cấp ngày 01/01/2015 có giá trị đến ngày 31/12/2020
	Trung tâm THVN tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên
	0913457957

chienvtv@gmail.com


	68 Lê Lợi, 

Đông Hà, Quảng Trị

	3
	Lâm Quang Huy

(Bút danh: Trường An)
	IBT02596 cấp ngày 01/01/2016 có giá trị đến ngày 31/12/2020
	Văn phòng  thường trú Báo Nhân Dân tại Quảng Trị 
	0903511209

lamquanghuybaonhandan@gmail.com
	26 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị 

	           II. Phóng viên thường trú hoạt động độc lập theo Luật Báo chí 2016 (đủ điều kiện hoạt động) 


	1
	Lê Thị Như Hoa

(Bút danh: Bảo Hà)


	IBĐ01717 cấp ngày 01/01/2016 có giá trị đến ngày 31/12/2020
	Báo Công an thành phố 

Đà Nẵng
	0905283057

baohadn@gmail.com
	Ngã Tư Sòng, đội 7, thôn An Bình, xã Thanh An, huyện Cam Lộ

	2
	Võ Văn Linh

(Bút danh: Võ Linh)


	PT06592 cấp ngày 21/6/2016 có giá trị đến ngày 31/12/2020
	Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam
	0915705112 - 0935605888

volinhthqhvn@gmail.com
	Số 43 Văn Cao,  Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

	3
	Nguyễn Phúc

(Bút danh: Nguyễn Phúc)


	IBT01691 cấp ngày 01/01/2016 có giá trị đến ngày 31/12/2020
	Báo Thanh niên
	0988.254.587

nguyenphucbaotn@gmail.com
	02 Nguyễn Trung Trực, Đông Hà, Quảng Trị 

	4
	Nguyễn Quốc Nam

(Bút danh: Quốc Nam)


	IBĐ03682 cấp ngày 28/5/2018 có giá trị đến ngày 31/12/2020
	Báo Tuổi trẻ
	0983528339

quocnam@tuoitre.com.vn
	Ngõ 09, Trịnh Công Sơn, tổ 9, phường Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 

	5
	Nguyễn Hữu Tiến

(Bút danh: Hi Hữu)


	IBT02380 cấp ngày 01/01/2016 có giá trị đến ngày 31/12/2020
	Báo Xây dựng
	0914009427

nguyenhuutienbao@gmail.com
	Ngõ 21, đường Nguyễn Trãi, Đông Hà, Quảng Trị

	6
	Vũ Văn Thắng


	IBĐ 03306 cấp ngày 15/4/2016 có giá trị đến ngày 31/12/2020
	Báo Sài Gòn giải phóng
	0915829584

vanthangsggp@gmail.com
	81/2 Lý Thường Kiệt, Đông Hà, Quảng Trị

	7
	Lâm Hưng Thơ

(Bút danh: Hưng Thơ)
	IBT04449 cấp ngày 31/10/2018 có giá trị đến ngày 31/12/2020
	Báo Lao động
	0914435248

lamhungtho@gmail.com
	39 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị

	8
	Phan Thanh Bình

(Bút danh: Hà Linh)
	IBT00390 cấp ngày 01/01/2016 có giá trị đến ngày 31/12/2020
	Báo Công an Nhân dân
	0914141126

Phanhienluong1976@gmail.com
	27 Trần Đại Nghĩa, Đông Hà, Quảng Trị

	9
	Hoàng Lê Táo

(Bút danh: Hoàng Táo)
	020833 cấp ngày 25/1/2022 có giá trị đến ngày 31/12/2025
	Báo điện tử VNEXPRESS
	0905333262

hoangtao@vnexpress.net
	81/2 Lý Thường Kiệt, Đông Hà, Quảng Trị

	10
	Đăng Đức

(Bút danh: Đăng Đức)
	ĐT03760  cấp ngày 21/6/2017 có giá trị đến ngày 31/12/2020
	Báo Giáo dục và Đào tạo  
	0912134794- 0935447866

dangducdt@gmail.com
	3/10 Chu Văn An, Đông Hà, Quảng Trị

	11
	Nguyễn Anh Bình

(Bút danh: Anh Bình)
	ITT04232 cấp ngày 25/02/2020 có giá trị đến ngày 31/12/2020
	Tạp chí Doanh nghiệp 
	0913509151- 0915410949

anhbinhnnvn@gmail.com
	150, Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

	12
	Vi Văn Thảo

(Bút danh: Thảo Vi)
	002920 cấp ngày 01/01/202 có giá trị đến ngày 31/12/2025
	Báo Lao động và Xã hội
	0905354786

Thaovi616@gmail.com
	Nhà 302A2, chung cư Trường An, phường Trường An, TP Huế

	13
	Lê Danh Tạo

(Bút danh: Danh Tạo)
	IBT04576 cấp ngày 01/6/2018 có giá trị đến ngày 31/12/2020
	Báo Pháp luật Việt Nam
	0903294259

Ledanhtao224@gmail.com
	93 Dương Trí Trạch, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

	14
	Võ Thị Hoàng Oanh

(Bút danh: Hoàng Oanh)
	IBT 04579 cấp ngày 01/6/2018 có giá trị đến ngày 31/12/2020
	Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
	0941428999
Vohoangoanh161@gmail.com
	77 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

	15
	Hoàng Trọng Lãnh
	ITT 01738, cấp ngày 01/01/2016, có giá trị đến ngày 31/12/2020
	Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập
	0912581797

tronglanhqb@gmail.com
	26 Nguyễn Khuyến, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	Nguyễn Hữu Thành


	IBT 02045, cấp ngày 01/01/2016, có giá trị đến ngày 31/12/2020
	Báo Tiền Phong
	0914008812

huuthanhtp@gmail.com
	Số 97 Nguyễn Thái Học, Đông Hà, Quảng Trị

	17
	Cái Văn Long
	IBT05250, cấp ngày 20/12/2019 có giá trị đến ngày 31/12/2020
	Báo Nhà báo và Công luận
	0914488466

caivanlong@gmail.com
	20 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

	18
	Trần Xuân Bắc 
	Số 017463, cấp ngày 01/01/2021 có giá trị đến ngày 31/12/2025
	Tạp chí Tòa án nhân dân
	0914814999

Xuanbactr.tcta@gmail.com
	số 82/02, Nguyễn Duy Hiệu, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

	19
	Lâm Ngọc Thêm
	Số 018385, cấp ngày 29/6/2021
	Tạp chí Biển Việt Nam
	0941497698

lamngocthem@gmail.com
	phố 5 phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa

	20
	Phan Thị Lương 
	số thẻ nhà báo: 018413, cấp ngày 29/6/2021
	Tạp chí Vật liệu Xây dựng 
	0913083638
Phanhienluongnnvn
@gmail.com
	số nhà 231b Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An


III. Phóng viên hoạt động tác nghiệp trên địa bàn nhưng không đăng ký hoặc chưa đủ điều kiện 

theo Khoản 5, Điều 22 Luật Báo chí năm 2016
	STT
	Họ và tên
	Cơ quan báo chí
	Điện thoại/Email
	Địa chỉ liên hệ

	1
	Bùi Ngọc Vũ
	Báo Nông thôn ngày nay
	0947571771

buingocvu91@gmail.com
	160/1 Võ Thị Sáu, P1, Đông Hà, Quảng Trị 

	2
	Hoàng Văn Quân
	Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh
	0914244333

hoangquanbca@gmail.com
	Chung cư A1 Vicoland, phường Nại Hiên Đông, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng

	3
	Lê Hữu Chính
	Báo Đại Đoàn Kết
	0961118999

lehuuchinh@gmail.com
	79 Bà Triệu, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	Lê Văn Được
	Báo Tri thức trực tuyến
	0918772761

vanduocqb@gmail.com
	Khu nhà Thắng Yến, kiệt 11, ngõ 163, đường Hai Bà Trưng, Đồng Phú, Đồng Hới

	5
	Nguyễn Ngọc Do
	Báo Pháp luật 
	0912705028

ngocdo@phapluat.vn
	2/141 Tôn Quang Phiệt, An Đông, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 

	6
	Nguyễn Văn Vương
	Báo điện tử VTC News
	0843142345
vanvuong@vtc.gov.vn
	Số nhà 25, tổ 4, tổ dân phố Tây Trì Nhơn, Phú Thượng, TP. Huế

	7
	Bùi Đức Nghĩa
	Báo Người Lao động 
	0982307505

0816161456

Buinghiabck35@gmail.com
	81/2 Lý Thường Kiệt, Đông Hà, Quảng Trị

	8
	Trịnh Đình Thiệu
	Đài Tiếng nói Việt Nam
	0905153240

kyphongvov@gmail.com
	Doanh nghiệp tư nhân Doãn Nga, xóm mới, thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong.

	9
	Hồ Thanh Hiếu
	Đài Tiếng nói Việt Nam
	0968615145

hothanhhieudhkh@gmail.com
	Mai Lộc 2, Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

	10
	Nguyễn Phi Hoàng
	Tạp chí Luật sư Việt Nam
	0981113388- 0905317333

Phihoang.baoktmt@gmail.com
	1/390 đường Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 

	11
	Đinh Tuấn
	Tạp chí Tòa án nhân dân
	0914562486

Dinhtuan05091980@gmail.com
	Lô H43, Khu quy hoạch Tản Đà, đường Tản Đà, P. Hương Sơ, Thừa Thiên Huế

	12
	Bùi Bá Thanh
	Báo Bảo vệ Pháp luật
	0915811179

Thanhbb_bvpl@vks.gov.vn
	Số 201, Trần Phú, thành phố  Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 

	13
	Bùi Văn Tiến
	
	0915011777

Tienbv_bvpl@vks.gov.vn
	Nhà 27, ngõ 33, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 

	14
	Hồ Văn Ngợi
	Tạp chí Lao động và Công đoàn
	0941461268

duyngoiql@gmail.com
	Xóm 7, Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An

	15 
	Bùi Duy Lợi
	Báo Giao thông
	0905322009

Loi.bui@baogiaothong.vn
	Số 01 Lê Duẩn, thị trấn Ái Tử, Triệu Phong, Đông Hà, Quảng Trị 

	16
	Ngô Thị Hiền
	
	0942842557

Hoadong.nth@gmail.com
	Số 84 Lý Thường Kiệt, Đông Hà, Quảng Trị

	17
	Trương Khắc Trà
	Báo Diễn đàn Doanh nghiệp
	0973471789

Truongkhactra87@gmail.com
	Thôn Mai Xá Chánh, Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị

	18
	Võ Văn Dũng
	Báo Nông nghiệp Việt Nam 


	0977261833
Quangdung85@gmail.com
	Số 8, đường Thanh Niên, Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị

	19
	Phan Quốc Hoàng
	Báo điện tử Vietnamnet


	0987870799

Quochoang9@gmail.com
	Số 04 Thái Phiên, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	Trương Thị Hương Lài
	
	0943428559

huonglai291296@gmail.com
	Mai Xá, Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị

	21
	Nguyễn Đình Thành
	
	0905263616

Dinhthanhhb.nguyen@vietnamnet.vn
	số 11/185 Nguyễn Lộ Trạch, Phú Xuân, TP. Huế

	22
	Nguyễn Thị Minh Trang
	Báo điện tử Chính phủ 
	0903.517.168

Nguyenthiminhtrang1503@

gmail.com
	Tầng 5, số 1, Lê Duẩn, Tp Đà Nẵng


	23
	Lê Chung
	Báo điện tử Tổ quốc
	0917727444

Lechungqt579@gmail.com
	Khu nhà báo chí, 290 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế

	25
	Trần Văn An

(Bút danh Hoàng An)
	Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
	0983899450

hoanganbaonads @gmail.com
	Tổ dân phố 2, TT Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình


	26
	Bùi Quốc Dũng
	Tạp chí Kinh tế và Đồ uống
	0913092441

Quocdung.hue@gmail.com
	Số 03, đường Hồ Sĩ Tân, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng;

	27
	Hầu Văn Tỷ
	Báo Công Thương
	0989250932

Ty.baocongthuong@gmail.com
	Số 18A, Lâm Hoằng, Vỹ Dạ, thành phố Huế

	28
	Nguyễn Văn Tuấn
	
	0948156265

nguyetuanbcthue@gmail.com
	

	29
	Phan Văn Tiến
	Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam
	0817265678

Phantienbc73@gmail.com
	150 đường Trần Phú, Hà Tĩnh

	30
	Nguyễn Minh Tân
	Báo Kinh tế và Đô thị
	0916742278

Ngminhtan2000@gmail.com
	49, Hùng Vương, Kp6, tp Đông Hà

	31
	Nguyễn Thanh Hải
	Báo Dân tộc và Phát triển
	0983501033

vietthangnghean@gmail.com
	Tầng 3, tòa nhà VCCI, số 1, Đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh

	32
	Phạm Xuân Tiến
	
	0972268282

thanhhaipvna@gmail.com
	

	33
	Lê Vĩnh Quý
	Báo điện tử Tổ Quốc
	0905221618
Vinhquytq.vn@gmail.com
	Hộp thư 16, Bưu điện tỉnh Quảng Bình

	34
	Bùi Thị Ánh
	Tạp chí Nông thôn mới 
	0916699937
Tunganh.plxh@gmail.com
	Số 22 đường Hoài Thanh, khối 11, phường Trung Đô, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An

	35
	Uông Ngọc Tân
	Tạp chí Nhà đầu tư
	0965570167
uongngoctan@gmail.com
	Xóm Mới, thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

	36
	Đoàn Văn Thuận
	Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh
	0911755277
	Số 432 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

	37
	Hoàng Hùng Dũng
	Báo Sức khỏe và Đời sống
	0967268263
hoangdungbctt@gmail.com
	Nhà số 29, Kiệt 134 Nguyễn Huệ, TP Huế.

	38
	Phan Đại Thắng
	Tạp chí Giao thông vận tải
	0914228918
phandaithangtcgtvt@gmail.com
	16 Lý Tự Trọng, Thạch Thang, Hải Châu, TP Đà Nẵng


                                                * Danh sách cập nhật đến ngày 16/7/2022
